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THỨ TT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 8C 9A 9B 9C

C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ

Hạnh Fương Thu Hà Hoà N.Chi Loan Nhi V.Ý Ngọc

N.VĂN LS&ĐL N.VĂN TOÁN KNS C.NGHỆ TIN C.NGHỆ MT HÓA

Hạnh V.Ý Dương Thu Hoà Hà Nga Fương Hậu Nhi

N.VĂN TIN N.VĂN TOÁN SINH KNS KNS C.DÂN HÓA N.VĂN

Hạnh Kiệt Dương Thu Hoà N.Chi Loan V.Ý Nhi Ngọc

TIN N.VĂN NT HĐTN V.LÝ A.VĂN A.VĂN N.VĂN KNS N.VĂN

Kiệt Hạnh Hậu Hà Fương N.Chi Loan Dương V.Ý Ngọc

NT N.VĂN HĐTN A.VĂN TIN A.VĂN SINH HÓA C.NGHỆ V.LÝ

Hậu Hạnh Thu Loan Nga N.Chi Hoà Nhi Fương Hà

HĐTN GDTC KHTN A.VĂN Â.NHẠC TOÁN N.VĂN N.VĂN ĐỊA SINH

Hạnh Đoàn Nhi Loan Hậu Thế Ân Dương Thiện Thuỳ

NT N.VĂN KHTN A.VĂN TOÁN TOÁN N.VĂN N.VĂN L.SỬ ĐỊA

Hậu Hạnh Nhi Loan Thanh Thế Ân Dương Tịnh Thiện

GDTC N.VĂN A.VĂN C.NGHỆ TOÁN MT L.SỬ KNS N.VĂN MT

Đoàn Hạnh N.Chi Thuỳ Thanh Ân Tịnh Nhi Dương Hậu

TOÁN LS&ĐL A.VĂN KHTN N.VĂN L.SỬ TOÁN SINH N.VĂN A.VĂN

Thanh Thiện N.Chi Nhi Hạnh Tịnh Thế Thuỳ Dương Loan

TOÁN NT LS&ĐL KHTN N.VĂN KNS TOÁN ĐỊA SINH A.VĂN

Thanh Hậu Tịnh Nhi Hạnh N.Chi Thế Thiện Thuỳ Loan

C.NGHỆ KHTN N.VĂN LS&ĐL A.VĂN N.VĂN TOÁN V.LÝ HÓA N.VĂN

Thuỳ Thắm Dương Thiện Vy Ân Thế Đạm Nhi Ngọc

LS&ĐL KHTN N.VĂN GDTC A.VĂN N.VĂN TOÁN SINH V.LÝ N.VĂN

Thiện Thắm Dương Toàn Vy Ân Thế Thuỳ Hà Ngọc

A.VĂN C.NGHỆ GDTC N.VĂN C.NGHỆ TIN N.VĂN ĐỊA N.VĂN HÓA

Vy Thuỳ Toàn Ngọc Hà Nga Ân Thiện Dương Nhi

KHTN A.VĂN TIN N.VĂN ĐỊA TOÁN N.VĂN HÓA N.VĂN SINH

Thắm Vy Nga Ngọc Thiện Thế Ân Nhi Dương Thuỳ

KHTN A.VĂN LS&ĐL TIN MT TOÁN C.NGHỆ KNS SINH KNS

Thắm Vy Thiện Kiệt Ân Thế Hà Nhi Thuỳ Ngọc

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - NĂM HỌC: 2022-2023

BUỔI SÁNG

Tiết 1

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 5

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/10/2022

2

3

4

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4



THỨ TT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 8C 9A 9B 9C
KHTN TOÁN NT TOÁN L.SỬ N.VĂN ĐỊA SINH A.VĂN TOÁN
Thắm Thanh Hậu Thu Tịnh Ân Thiện Thuỳ Vy Thế
KHTN TOÁN LS&ĐL TOÁN A.VĂN N.VĂN L.SỬ A.VĂN SINH TOÁN
Thắm Thanh Thiện Thu Vy Ân Tịnh N.Chi Thuỳ Thế

A.VĂN LS&ĐL A.VĂN NT TOÁN L.SỬ MT TOÁN TOÁN SINH
Vy Thiện N.Chi Hậu Thanh Tịnh Ân Thu Thế Thuỳ

A.VĂN GDĐP C.NGHỆ LS&ĐL TOÁN A.VĂN Â.NHẠC TOÁN TOÁN ĐỊA
Vy Thắm Thuỳ Tịnh Thanh N.Chi Hậu Thu Thế Thiện

LS&ĐL NT
Thiện Hậu
GDĐP TOÁN TOÁN C.DÂN C.DÂN SINH C.NGHỆ N.VĂN TOÁN N.VĂN
Thắm Thanh Thu V.Ý Huyền Hoà Hà Dương Thế Ngọc

C.DÂN TOÁN TOÁN GDTC SINH C.DÂN TIN N.VĂN TOÁN KNS
V.Ý Thanh Thu Toàn Hoà Huyền Nga Dương Thế Ngọc

TOÁN KHTN GDTC N.VĂN TIN C.NGHỆ C.DÂN TOÁN KNS TOÁN
Thanh Thắm Toàn Ngọc Nga Hà Huyền Thu V.Ý Thế
TOÁN KHTN C.DÂN N.VĂN C.NGHỆ TIN SINH TOÁN N.VĂN TOÁN
Thanh Thắm V.Ý Ngọc Hà Nga Hoà Thu Dương Thế

S.HOẠT S.HOẠT
Hà Ngọc

GDTC A.VĂN KHTN NT N.VĂN ĐỊA V.LÝ L.SỬ C.DÂN A.VĂN
Đoàn Vy Nhi Hậu Hạnh Thiện Fương Tịnh V.Ý Loan

LS&ĐL GDTC KHTN LS&ĐL N.VĂN V.LÝ KNS MT A.VĂN L.SỬ
V.Ý Đoàn Nhi Thiện Hạnh Fương Loan Hậu Vy Tịnh

N.VĂN C.DÂN TOÁN KHTN KNS Â.NHẠC A.VĂN A.VĂN A.VĂN C.NGHỆ
Hạnh V.Ý Thu Nhi Hoà Hậu Loan N.Chi Vy Fương

N.VĂN HĐTN TOÁN KHTN L.SỬ SINH A.VĂN A.VĂN ĐỊA C.DÂN
Hạnh Fương Thu Nhi Tịnh Hoà Loan N.Chi Thiện V.Ý

S.HOẠT S.HOẠT S.HOẠT S.HOẠT S.HOẠT S.HOẠT S.HOẠT S.HOẠT
Hạnh Fương Thu Hoà N.Chi Loan Nhi V.Ý
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P. Hiệu trưởng
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Bình Long , Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4


